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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

    + Tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

   + Tiếng Anh: Science socialism 

- Mã học phần: LCML103 

     - Số tín chỉ: 02 

    - Đối tượng học: Sinh viên hệ đại học chính quy 

                     - Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

  Kiến thức giáo dục đại cương Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Kiến thức cơ sở ngành Kiến thức ngành  

□ Thực tập/khóa luận tốt nghiệp 
 Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn 

 

- Học phần tiên quyết:  Không 

- Học phần học trước: Triết học, Kinh tế chính trị Mác- Lênin 

 - Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

+ Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết 

+ Thảo luận, hoạt động nhóm: 09 tiết 
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+ Kiểm tra: 01 tiết 

- Thời gian tự học: 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Mác- Lênin, Khoa Lý luận chính trị 

 

2. Mô tả học phần 

Chủ nghĩa xã hội khoa học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học, 

là tiền đề cho hai học phần tiếp theo là Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời    kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội giai cấp và liên minh giai cấp, vấn đề dân tộc, tôn 

giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

3. Mục tiêu học phần 
 

Mục tiêu học 

phần 

Mô tả mục tiêu học phần 

Học phần nhằm cung cấp cho người học: 

MT1 Những tri thức cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm của Đảng cộng sản Việt 

Nam và sự vận dụng Chủ nghĩa xã hội khoa học trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

MT2  Kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, thuyết trình, tự học và phản biện, nhận diện, giải quyết  tình huống dựa trên những nội dung cơ bản 

Chủ nghĩa xã hội khoa học  

MT3 Lập trường tư tưởng vững vàng, niềm tin vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hiện thực  

4. Chuẩn đầu ra học phần 
 

Mục tiêu học 

phần 
CĐR học  

phần 

Mô tả chuẩn đầu ra học phần 

Hoàn thành học phần này, người học thực hiện được: 

CĐR của 

CTĐT 

Mức độ giảng 

dạy 

CĐR về kiến thức 

MT1 CĐR1 
Trình bày, giải thích được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo 

quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam 

 
IT 
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CĐR2 Vận dụng được lý luận của Chủ nghĩa xã hội khoa học trong quá trình nhận thức  
   

 
ITU 

CĐR3 
Phân tích được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quan điểm 

của Chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam 

 
ITU 

CĐR về kỹ năng 

 

MT2 

CĐR4 Vận dụng kiến thức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học nhận diện, đánh giá, luận 

giải được một số quan điểm, tình huống cụ thể trong thực tiễn  

  

 

ITU 

 

CĐR5 

Hình thành và phát triển kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, tự học, thuyết trình và phản 

biện và giải quyết tình huống 

 
ITU 

CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 
MT3 

 
CĐR6 

Hình thành và củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; phát huy tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 

ITU 

5. Tài liệu học tập [15] 

5.1. Tài liệu chính 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, Nxb Chính 

trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

5.2 Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2022), Hướng dẫn học tập học phần chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb 

Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội. 

2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2008), 

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

3. Hồ Trọng Hoài - Nguyễn Thị Hà - Phạm Thị Hoàng Hà, (2019), Hỏi -Đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 
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6. Các phương pháp dạy và học áp dụng cho học phần 
 

Thuyết trình Làm việc nhóm □ Dạy học thực hành □ Dự án/Đồ án Phân tích 

Thảo luận/Semina □ Trình bày báo cáo □ Thí nghiệm □ Mô phỏng Phát vấn 

□ Tiểu luận/Bài tập lớn □ Tình huống □ Thực tập  Tự học có hướng dẫn  

 

7. Nội dung chi tiết học phần [17]   

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

Chương 1: NHẬP MÔN 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

KHOA HỌC 

2    2 4 

  

1.1. Sự ra đời của Chủ 

nghĩa Xã hội khoa học 

 

1    1 2 

 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

* Dạy:  

- Giới thiệu về đề cương chi tiết học phần; 

- Tổng quan, giới thiệu và giải thích các khái niệm cơ bản, các nội 

dung chính của môn học. 

- Trình bày và phân tích các nội dung về sự ra đời của Chủ nghĩa 

Xã hội khoa học  

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy nội dung về sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

* Học: 

1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra 

đời chủ nghĩa xã hội khoa học 
0.5    0.5 1  

1.1.2. Vai trò của C.Mác và 

Ph. Ănghen 
0.5    0.5 1  



6 
 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

Học ở lớp: 

- Lắng nghe và tiếp thu và đưa ra ý kiến về sự ra đời của Chủ nghĩa 

Xã hội khoa học 

- Trả lời các câu hỏi của giảng viên 

Học ở nhà: 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 1, mục 1.2   

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1- chương 1, mục 2; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 2, 3; Tài liệu tham khảo 3 – tr.5-32 

1.2. Các giai đoạn phát triển 

cơ bản của chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 

0.5    0.5 1 

A1.2 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

 * Dạy:  

 Trình bày và phân tích các nội dung về các giai đoạn phát triển cơ 

bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy nội dung về các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Lắng nghe và tiếp thu các nội dung giảng dạy về các giai đoạn 

phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.2.1. C.Mác và Ph.Ănghen 

phát triển chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

0.5    

 

0.5 

 

 

1 

 

 

1.2.2. V.I. Lênin vận dụng và 

phát triển chủ nghĩa xã hội 

khoa học trong điều kiện mới 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

1.2.3. Sự vận dụng và phát 

triển sáng tạo chủ nghĩa xã 

hội khoa học từ sau khi 

V.I.Lênin qua đời đến nay 

 

-Nhận xét, đánh giá về vai trò của Các Mác và Ăngghen đối với sự 

phát triển của Chủ nghĩa Xã hội khoa học 

- Trả lời các câu hỏi của giảng viên 

Học ở nhà:  

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 1, mục 1.3   

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1- chương 1, mục 3; Tài liệu tham 

khảo 2- chương 1; Tài liệu tham khảo 3 – tr.32 -36 

1.3. Đối tượng, phương 

pháp và ý nghĩa của việc 

nghiên cứu chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 

0.5    0.5 1 

A1.2 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

* Dạy:  

- Trình bày và phân tích các nội dung về đối tượng, phương pháp và 

ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa Xã hội khoa học 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy nội dung đối tượng, phương pháp, ý nghĩa của việc 

nghiên cứu Chủ nghĩa Xã hội khoa học 

- * Học: 

Học ở lớp: 

- Lắng nghe và tiếp thu các nội dung đối tượng, phương pháp, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa Xã hội khoa học 

- Nhận xét về ý nghĩa việc nghiên cứu CNXH khoa học  

- Trả lời các câu hỏi của giảng viên 

Học ở nhà:  

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

của chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

0.5 

 
   

0.5 

 

1 

 

 

1.3.2. Phương pháp nghiên 

cứu của chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 

1.3.3. Ý nghĩa của việc 

nghiên cứu chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Làm bài tập trắc nghiệm, nghiên cứu và định hướng trả lời các câu 

hỏi tự luận cuối chương 1 - tài liệu tham khảo 1. 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 2, mục 2.1  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1- chương 2, mục 1; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 4, mục I,II,III; Tài liệu tham khảo 3 – tr.36-48 

CHƯƠNG 2. SỨ MỆNH 

LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP 

CÔNG NHÂN 

3  1  4 8   

2.1. Quan điểm cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin về 

giai cấp công nhân và sứ 

mệnh lịch sử thế giới của 

giai cấp công nhân 

 

1    1 2 

 

 

 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy:  

 Trình bày và phân tích các nội dung về quan điểm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế 

giới của giai cấp công nhân  

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi dạy 

về quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công 

nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân 

*Học  

Học ở lớp: 

- Lắng nghe và tiếp thu các nội dung về quan điểm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế 

giới của giai cấp công nhân  
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

của giai cấp công nhân  
0.5    0.5 1  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

2.1.2. Nội dung sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp công nhân  

 

 

  

- Trả lời các câu hỏi của giảng viên 

Học ở nhà:  

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 2, mục 2.2  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 2, mục 2. 2 
2.1.3. Những điều kiện quy 

định và thực hiện sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công nhân 

0.5    0.5   

2.2. Giai cấp công nhân và 

việc thực hiện sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân hiện 

nay 

 

1  1  2 4 

 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

* Dạy:  

 Trình bày, phân tích và thảo luận các nội dung về giai cấp công nhân 

và thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy giai cấp công nhân hiện nay 

 - Phương pháp thảo luận: áp dụng khi dạy về thực hiện sứ mệnh 

lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam. 

*Học  

Học ở lớp: 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về giai cấp công nhân hiện 

nay 

- Thảo luận về thực hiện sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trên 

thế giới hiện nay. 

Học ở nhà:  

- Ôn tập nội dung đã học 

2.2.1. Giai cấp công nhân hiện 

nay 
0.5    0.5 1  

2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân trên thế 

giới hiện nay 

0.5    0.5 1  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 2, mục 2.3  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 2, mục 3; Tài liệu tham 

khảo 3 – tr.48 -56 

2.3.  Sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân Việt Nam 

 

1    1 2 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt 

Nam  

*Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt 

Nam  

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam  

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Làm bài tập trắc nghiệm, nghiên cứu và định hướng trả lời các câu 

hỏi tự luận cuối chương 2 - tài liệu tham khảo 1. 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 3, mục 3.1  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 3, mục 1, 2; Tài liệu 

tham khảo 3 chương 5mục I,II – tr.67- 80 

2.3.1. Đặc điểm của giai cấp 

công nhân Việt Nam 
0.5    0.5 1  

2.3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân Việt 

Nam hiện nay 

0.5    0.5 1 

 

2.3.3. Phương hướng và một số 

giải pháp chủ yếu để xây dựng 

giai cấp công nhân Việt Nam 

hiện nay 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

CHƯƠNG 3.  CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

3  1  4 8   

 3.1. Chủ nghĩa xã hội 1    1 2 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích về chủ nghĩa xã hội 

*Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về chủ nghĩa xã hội  

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về chủ nghĩa xã hội  

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 3, mục 3.2  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 3, mục 2; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 5, mục III.  

3.1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai 

đoạn đầu của hình thái kinh tế 

- xã hội cộng sản chủ nghĩa 0.5    0.5 1 

 

3.1.2. Điều kiện ra đời chủ 

nghĩa xã hội 
 

3.1.3. Những đặc trưng bản 

chất của chủ nghĩa xã hội 
0.5    0.5 1  

3.2.  Thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 
1    1 2 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

*Phương pháp giảng dạy: 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

A1.5 

A1.6 

A2 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 3, mục 3.3  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 3, mục 3; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 5, mục IV; Tài liệu tham khảo 3 – tr.93-110 

3.2.1. Tính tất yếu khách 

quan của thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội  

0.5    0.5 1  

3.2.2. Đặc điểm của thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
0.5    0.5 1  

3.3. Quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 
1  1  2 4 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy:  

Trình bày, phân tích và làm việc nhóm về thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

*Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay 

- Phương pháp làm việc nhóm: áp dụng khi giảng dạy về quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

*Học: 

Học ở lớp 

3.3.1. Đặc điểm quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam là bỏ 

qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

0.5    0.5 1  



13 
 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

3.3.2. Những đặc trưng của chủ 

nghĩa xã hội và phương hướng 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam hiện nay 

0.5    0.5 1  

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về những đặc trưng của 

chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam hiện nay 

- Chia nhóm và làm việc nhóm về quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế 

độ tư bản chủ nghĩa 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Làm bài tập trắc nghiệm, nghiên cứu và định hướng trả lời các câu 

hỏi tự luận cuối chương 3, tài liệu tham khảo 1. 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 4, mục 4.1 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 4, mục 1; Tài liệu tham 

khảo 3 – tr.118 -122 

Chương 4. DÂN CHỦ XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 

NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA 

3  1  4 8   

4.1. Dân chủ và dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 
1    1 2 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích về dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa 

*Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa 

*Học: 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

A2 Học ở lớp 

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về dân chủ và dân chủ 

xã hội chủ nghĩa 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 4, mục 4.2  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 4, mục 2; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 8, mục I,II 

4.1.1. Dân chủ và sự ra đời, 

phát triển của dân chủ 
0.5    0.5 1  

4.1.2. Dân chủ xã hội chủ 

nghĩa 
0.5    0.5 1  

4.2.  Nhà nước xã hội chủ nghĩa 1    1 2 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích về sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà 

nước Xã hội chủ nghĩa 

 *Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về nhà nước Xã hội chủ nghĩa 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về nội dung học tập. 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 4, mục 4.3  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 4, mục 3; Tài liệu tham 

khảo 3 chương 8, mục III – tr.122- 129 

4.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức 

năng của nhà nước xã hội chủ 

nghĩa 

0.5    0.5 1  

4.2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ 

xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã 

hội chủ nghĩa 

0.5    0.5 1  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

4. 3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

và nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

1  1  2 4 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích và thảo luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 *Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

- Phương pháp thảo luận áp dụng khi giảng dạy về Phát huy dân chủ, xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  

- Thảo luận và nhận định được nội dung phát huy dân chủ, xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Làm bài tập trắc nghiệm, nghiên cứu và định hướng trả lời các câu 

hỏi tự luận cuối chương 4,  tài liệu tham khảo 1. 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 5, mục 5.1  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 5, mục 1. 

4.3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

0.5 

 
   0.5 1  

4.3.2. Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

0.5    0.5 1 

 

4.3.3. Phát huy dân chủ xã hội 

chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam hiện nay 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

Chương 5: CƠ CẤU XÃ 

HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN 

MINH GIAI CẤP, TẦNG 

LỚP TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

2  2  4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Cơ cấu xã hội – giai 

cấp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

1  1  2 4 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

 

*Dạy:  

Trình bày, phân tích và tổ chức làm việc nhóm về cơ cấu xã hội – 

giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

*Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích: áp dụng khi giảng dạy về 

khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội giai cấp trong cơ cấu xã hội 

- Phương pháp hoạt động nhóm: áp dụng khi giảng dạy về sự 

biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và đưa ra ý kiến về vị trí của cơ cấu xã 

hội giai cấp trong cơ cấu xã hội  

5.1.1. Khái niệm và vị trí 

của cơ cấu xã hội-giai cấp 

trong cơ cấu xã hội 

0.5    0.5 1  

5.1.2. Sự biến đổi có tính 

quy luật của cơ cấu xã hội – 

giai cấp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

0.5    0.5 1  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
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T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

- Chia nhóm và hoạt động nhóm về sự biến đổi có tính quy luật 

của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 5, mục 5.2  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 5, mục 2; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 9, mục II;  Tài liệu tham khảo 3 – tr.111 -113 

5.2. Liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

0.5    0.5 1 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 *Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích: áp dụng khi giảng dạy về 

liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 5, mục 5.3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 5, mục 3; Tài liệu tham 

khảo  2, chương 9, mục III 

5.3. Cơ cấu xã hội – giai cấp 

và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

0.5  1  1.5 3 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

*Dạy:  

Gợi mở và tổ chức thảo luận về cơ cấu xã hội – giai cấp và liên 

minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam  

*Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình và phát vấn: áp dụng khi giảng dạy về 

cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

- Phương pháp phát vấn, thảo luận: áp dụng khi giảng dạy về liên 

minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và thảo luận về liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

nghĩa  

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Làm bài tập trắc nghiệm, nghiên cứu và định hướng trả lời các câu 

hỏi tự luận cuối chương 5,  tài liệu tham khảo 1. 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 6, mục 6.1  

        

5.3.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

0.5    0.5 1  

5.3.2. Liên minh giai cấp, 

tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

  1  1 2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 6, mục 1; Tài liệu tham 

khảo 2 chương 10,  

Kiểm tra 1 tiết    1     

Chương 6: VẤN ĐỀ DÂN 

TỘC VÀ TÔN GIÁO 

TRONG THỜI KỲ QUÁ 

ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI 

3  2  5 10   

6.1.  Dân tộc trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
1    1 2 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích về vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

 *Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về nội dung nghiên cứu. 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 6, mục 6.2  

6.1.1. Khái niệm, đặc trưng 

cơ bản của dân tộc 
0.5    0.5 1 

 

6.1.2. Chủ nghĩa Mác – Lênin 

về vấn đề dân tộc 
 

6.1.3. Dân tộc và quan hệ dân 

tộc ở Việt Nam 
0.5    0.5 1  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 6, mục 2; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 14 

6.2. Tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội  
1  1  2 4 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy:  

Trình bày, phân tích và tổ chức làm việc nhóm về vấn đề tôn giáo 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 *Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích: áp dụng khi giảng dạy về 

những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về  tôn giáo,  

- Phương pháp làm việc nhóm: áp dụng khi giảng dạy về vấn đề  tôn giáo 

ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện 

nay 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về vấn đề học tập. 

- Chia nhóm và làm việc nhóm về tôn giáo ở Việt Nam và chính sách 

tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 6, mục 6.3  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 6, mục 3. 

6.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về  tôn giáo 
0.5    0.5 1  

6.2.2. Tôn giáo ở Việt Nam 

và chính sách tôn giáo của 

Đảng, Nhà nước ta hiện nay 

0.5       

6.3. Quan hệ dân tộc và tôn 

giáo ở Việt Nam 
1  1  2 4 

A1.2 

A1.3 
*Dạy:  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

Trình bày, phân tích và thảo luận về quan hệ giữa dân tộc và tôn 

giáo ở Việt Nam 

 *Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích: áp dụng khi giảng dạy về 

định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

hiện nay 

- Phương pháp thảo luận: áp dụng khi giảng dạy về đặc điểm quan 

hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về định hướng giải quyết mối 

quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

- Thảo luận về đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Làm bài tập trắc nghiệm, nghiên cứu và định hướng trả lời các câu 

hỏi tự luận cuối chương 6, tài liệu tham khảo 1. 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 7, mục 7.1  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 7, mục 1; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 13, mục I; Tài liệu tham khảo 3 – tr.130-133 

6.3.1. Đặc điểm quan hệ dân 

tộc và tôn giáo ở Việt Nam 
0.5       

6.3.2. Định hướng giải quyết 

mối quan hệ dân tộc và tôn 

giáo ở Việt Nam hiện nay 

0.5       

Chương 7. VẤN ĐỀ GIA 

ĐÌNH TRONG THỜI KỲ 
4  2  6 12   
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

7.1. Khái niệm, vị trí và 

chức năng của gia đình 
1    1 2 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy:  

Trình bày và phân tích về khái niệm, vị trí và chức năng của gia 

đình 

 *Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn: áp dụng khi 

giảng dạy về khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về khái niệm, vị trí và chức 

năng của gia đình 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 7, mục 7.2  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 7, mục 2; Tài liệu tham 

khảo 2, chương 13, mục II; Tài liệu tham khảo 3 – tr.133 – 134 

7.1.1. Khái niệm gia đình  

0.5 

 

   0.5 1 

 

7.1.2. Vị trí của gia đình 

trong xã hội 
 

7.1.3. Chức năng cơ bản của 

gia đình 
0.5    0.5 1  

7.2. Cơ sở xây dựng gia 

đình trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

1  1  2 4 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

*Dạy:  

Trình bày, phân tích và thảo luận về cơ sở xây dựng gia đình trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 *Phương pháp giảng dạy: 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

A1.6 - Phương pháp thuyết trình, phân tích: áp dụng khi giảng dạy về cơ 

sở kinh tế - xã hội, chính trị - xã hội và cơ sở văn hóa 

- Phương pháp thảo luận: áp dụng khi giảng dạy về chế độ hôn 

nhân tiến bộ 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về cơ sở kinh tế - xã hội, 

chính trị - xã hội và cơ sở văn hóa 

- Thảo luận về chế độ hôn nhân tiến bộ 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung đã học 

- Nghiên cứu tài liệu chính chương 7, mục 7.3  

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1, chương 7, mục 3; Tài liệu tham 

khảo 2 chương 13, mục III; Tài liệu tham khảo 3 – tr. 134 -139 

7.2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội  

0.5 

 

   0.5 1 

 

7.2.2. Cơ sở chính trị - xã 

hội 
 

7.2.3. Cơ sở văn hóa 

 

0.5 

 

   0.5 1 

 

7.2.4. Chế độ hôn nhân tiến 

bộ 
 

7.3. Xây dựng gia đình 

Việt Nam trong thời kì quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội  

 

2  1  3 6 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

*Dạy:  

Trình bày phân tích về xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kì 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

 *Phương pháp giảng dạy: 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 

H
Đ

N
 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) 

7.3.1. Sự biến đổi của gia 

đình Việt Nam trong thời kì 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

0.5    0.5 1  

- Phương pháp thuyết trình, phân tích và phát vấn : áp dụng khi 

giảng dạy về xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kì quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

*Học: 

Học ở lớp 

- Lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến về xây dựng gia đình Việt 

Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Học ở nhà 

- Ôn tập nội dung kiến thức của học phần  

- Làm bài tập trắc nghiệm, nghiên cứu và định hướng trả lời các câu 

hỏi tự luận cuối chương 7, tài liệu tham khảo 1. 

7.3.2. Biến đổi trong thực 

hiện các chức năng của gia 

đình 

0.5    0.5 1  

7.3.3. Biến đổi trong các 

mối quan hệ gia đình 
0.5    0.5 1  

7.3.4. Phương hướng cơ bản 

xây dựng và phát triển gia 

đình Việt Nam trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

0.5    0.5 1  

Cộng 20  9 1 30 60    
 

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, HĐN: Thảo luận, hoạt động nhóm; KTr: Kiểm tra 

Ma trận bài học và CĐR của học phần: 
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STT 

 

Nội dung 

CĐR của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 

CHƯƠNG 1. Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.1 Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học x x x  x x 

1.2 Các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học x x x  x x 

1.3 Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

x  

x 

x  

x 

x x 

CHƯƠNG 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

2.1 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh 

lịch sử thế giới của giai cấp công nhân 

x x x x x x 

2.2 Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay x x x x x x 

2.3 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam x x x x x x 

CHƯƠNG 3. Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1 Chủ nghĩa xã hội x x x x x x 

3.2 Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội x x x x x x 

3.3 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam x x x x x x 

Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.1 Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa x x x x x x 

4.2 Nhà nước xã hội chủ nghĩa x x x x x x 

4.3 Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam x x x x x x 

Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

5.1 Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội x x x x x x 

5.2 Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội x x x x x x 
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5.3 Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

x x x x x x 

Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

6.1 Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. x x x x x x 

6.2 Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội x x x x x x 

6.3 Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam x x x x x x 

Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

7.1 Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình x x x x x x 

7.2 Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội x x x x x x 

7.3 Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội x x x x x x 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp: tối thiểu đạt 70% tổng số thời lượng của học phần 

- Bài tập: Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 

- Tự học: Đọc giáo trình, đọc tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên 

- Tham gia thảo luận và hoạt động nhóm 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên, thi kết thúc học phần 

9. Đánh giá kết quả học tập 

9.1. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo Quyết định 3458/QĐ-TĐHHN ngày 

20/9/2022 ban hành Quy định đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

9.2. Phương thức đánh giá 
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Thành phần đánh giá Điểm đánh giá 

Bài đánh giá 

CĐR học phần 

Trọng số (%) 

Ký hiệu Tên bài 
Trọng số của bài 

đánh giá (%) 

 

HP dưới 4TC 

 

 

A1. Đánh giá quá trình 

 

 

Điểm số 1 

A1.1 Bài kiểm tra 60 CĐR1,2,3,4  

 

20% 

A1.2 Bài tập cá nhân 20 CĐR1,2,3, 4,5,6 

A1.3 Bài tập nhóm 20 CĐR 1,2,3,4,5,6 

 Tổng 100%   

   

 

Điểm số 2 

A1.4 Thảo luận và phát biểu 50 CĐR 1,2,3,4,5,6  

 

20% 

A1.5 Chuyên cần 25 CĐR5,6 

A1.6 Thái độ học tập 25 CĐR5,6 

 Tổng 100%   

Tổng 40% 

A2. Thi kết thúc học 

phần Hình thức thi: 

Tự luận 

Điểm thi kết thúc 

học phần 

A2 Bài thi  CĐR1,2,3,4 60% 

Tổng 100% 

Trong đó: 

A1.1 - Bài kiểm tra được đánh giá sau khi học xong chương 5 
 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng ( %) 

 

Hiểu 

Giải thích được các nội dung cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, nội dung của liên minh giai cấp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

40 

Áp dụng Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về dân chủ và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt 

Nam và liên hệ với trách nhiệm của bản thân 

30 
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Phân tích 

Phân tích được các nội dung cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, nội dung của liên minh giai cấp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

30 

A1.2; A1.3; A1.4 - Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (cả ở lớp và ở nhà) và thảo luận, phát biểu được đánh giá thường xuyên 

 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Về kiến thức 60 

Hiểu Khái quát hóa những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học 10 

Áp dụng 
Vận dụng được các nội dung lý luận trong chủ nghĩa xã hội khoa học vào thực tiễn Việt Nam và 

liên hệ với trách nhiệm của bản thân 
20 

Phân tích 
Lý giải được một số vấn đề của chủ nghĩa xã hội khoa học trong thực tiễn theo quan điểm Mác – 

Lênin 
20 

Đánh giá 
Đưa ra ý kiến nhận xét về một số vấn đề của chủ nghĩa xã hội khoa học trong thực tiễn theo quan 

điểm Mác –Lênin 
10 

Về kỹ năng 20 

Thành thạo Phát triển khả năng cá nhân, thích ứng với hoạt động nhóm. 10 

Kỹ xảo Hình thành tư duy triết học và khả năng vận dụng vào thực tiễn 10 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 20 

Hình thành quan điểm Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 10 

Tiếp thu chủ động Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong học tập và hoạt động thực tiễn 10 

 

A1.5; A1.6 – Chuyên cần và thái độ học tập được đánh giá xuyên suốt cả quá trình học tập môn học 
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Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng 

(%) 

Cầu thị Đi học đầy đủ, lắng nghe, có phản hồi tích cực về nội dung bài giảng 30 

Cởi mở Tham gia tích cực giờ học trên lớp, tích cực làm bài tập cá nhân và nhóm, giúp đỡ bạn bè hoàn thành bài tập 20 

Đưa ra đề 

xuất 

Có những ý kiến đóng góp cho bài học trên lớp và bài tập nhóm 30 

Hình thành 

quan điểm 

Có quan điểm rõ ràng, độc lập, khoa học trong việc tiếp nhận kiến thức môn học 20 

A2 - Thi kết thúc học phần 

Hiểu Giải thích được những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, 

quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam  
40 

Áp dụng Vận dụng kiến thức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học nhận diện, đánh giá, luận giải được một số quan điểm, tình 

huống cụ thể trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn  30 

Phân tích Phân tích được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, quan 

điểm của Đảng cộng sản Việt Nam 30 

9.3. Kết quả đánh giá học phần 

Điểm tổng kết học phần là tổng điểm của các Rubric thành phần nhân với trọng số tương ứng của từng Rubric. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:  

        + Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh    

        + Tiếng Anh: Ho Chi Minh's Ideology  

- Mã học phần: LCTT101   

- Số tín chỉ: 02  

- Đối tượng học: Sinh viên hệ đại học chính quy  

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức giáo dục đại cương 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Kiến thức cơ sở ngành Kiến thức ngành □Thực tập/ khóa luận tốt 

nghiệp Bắt buộc □Tự chọn □Bắt buộc □Tự chọn □Bắt buộc □Tự chọn 
 

- Học phần tiên quyết: Không  

- Học phần học trước: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế Chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Học phần song hành: Không  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

        + Nghe giảng lý thuyết: 21 tiết 

        + Bài tập: 0 tiết 

        + Thảo luận, hoạt động nhóm:   08 tiết 
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        + Kiểm tra: 01 tiết 

- Thời gian tự học: 60 giờ 

- Trong quá trình học, sinh viên được đi tham quan thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh: 01 buổi 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị. 

2. Mô tả học phần 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương, thuộc các môn lý luận chính trị. Học phần 

trang bị những kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp sinh viên nhận thức sâu sắc giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh đối 

với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua đó, sinh viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo 

đức để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Mục tiêu học phần 

Mục tiêu 

học phần 

Mô tả mục tiêu học phần 

Học phần nhằm cung cấp cho người học: 

MT1 
Khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự 

vận dụng trong thực tiễn. 

MT2 Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình; Tư duy lý luận, phản biện. 

MT3 Bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước; Xác định trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 

4. Chuẩn đầu ra học phần 

Mục tiêu 

học phần 

CĐR học 

phần 

Mô tả chuẩn đầu ra học phần 

Hoàn thành học phần này, người học thực hiện được: 
CĐR của CTĐT  

Mức độ 

giảng dạy 

CĐR về kiến thức 

MT1 

CĐR1 
Trình bày được khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành, phát triển Tư tưởng Hồ 

Chí Minh và những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 IT 

CĐR2 Vận dụng được một số vấn đề lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn.  ITU 

CĐR3 
Phân tích được cơ sở, quá trình hình thành, phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 ITU 
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Mục tiêu 

học phần 

CĐR học 

phần 

Mô tả chuẩn đầu ra học phần 

Hoàn thành học phần này, người học thực hiện được: 
CĐR của CTĐT  

Mức độ 

giảng dạy 

CĐR về kỹ năng 

MT2 
CĐR4 Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và tư duy lý luận.  IU 

CĐR5 Có kỹ năng phản biện để giải quyết được một số vấn đề trong thực tiễn.  ITU 

CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

MT3 

 

CĐR6 
Có phẩm chất đạo đức tốt và lối sống lành mạnh. Có lập tư tưởng chính trị 

vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
 ITU 

CĐR7 
Có tinh thần yêu nước, tự giác, tự nguyện đóng góp sức lực và trí tuệ của 

mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 ITU 

5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu chính 

1.Bộ giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, Nxb Chính 

trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2023), Hướng dẫn học tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ - 

Tái bản), Nxb Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội. 

2. Hoàng Thị Ngọc Minh (chủ biên) (2022), Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Nxb 

Lao động, Hà Nội. 

3. Lý Việt Quang (chủ biên) (2020), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam 

hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội. 

4. Song Thành (2016), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Thế giới, Hà Nội. 

6. Các phương pháp dạy và học áp dụng cho học phần 

 Thuyết trình  Làm việc nhóm □ Dạy học thực hành □ Dự án/Đồ án  Phương pháp khác 

 Thảo luận/Semina □ Trình bày báo cáo □ Thí nghiệm □ Mô phỏng  Phát vấn  

□ Tiểu luận/Bài tập lớn □ Tình huống □ Thực tập  Tự học có hướng dẫn   
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7. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

T
ự

 h
ọ

c 
(g

iờ
) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 
H

Đ
N

 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, ĐỐI 

TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA 

HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

1    1 2  

 

 

 

1.1. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

1 

 

A1.1 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy:  

- Trình bày và phân tích khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, đối 

tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận áp dụng khi giảng 

dạy các nội dung:  

+ Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh 

+ Đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh  

* Học:  

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, nhận xét 

- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

1.2. Đối tượng nghiên cứu của 

môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 
H

Đ
N

 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 1 (câu 1, 2) 

+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 1  

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 2 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1 – Chương 2 (nội dung 2.1)  

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 2 (câu 1, 2)  

1.3. Phương pháp nghiên cứu  

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

 

 

* Dạy:  

- Trình bày các nội dung về phương pháp học tập, ý nghĩa của việc 

học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Phân tích, liên hệ thực tiễn về ý nghĩa của việc học tập môn 

học Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với bản thân sinh viên.  

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận áp dụng khi giảng 

dạy các nội dung:  

+ Phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Cơ sở phương pháp luận 

của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

1.3.2. Một số phương pháp cụ thể 

1.4. Ý nghĩa của việc học tập môn 

học Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

1.4.1. Góp phần nâng cao năng lực 

tư duy lý luận 
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1.4.2. Giáo dục và thực hành đạo 

đức cách mạng, củng cố niềm tin 

khoa học gắn liền với trau dồi tình 

cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng 

yêu nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. 

* Học:  

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, nhận xét 

- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 1 (câu 1, 3,4) 

+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 1  

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 2 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1 – Chương 2 (nội dung 2.1)  

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 2 (câu 1, 2)  

1.4.3. Xây dựng, rèn luyện phương 

pháp và phong cách công tác 

Chương 2. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

3  1  4 8  
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2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng 

Hồ Chí Minh 
1  1  2 4 

 

 

 

 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy: 

- Trình bày và phân tích cơ sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

- Trình bày và phân tích cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí 

Minh.  

- Luận giải cơ sở lý luận nào quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết 

định trực tiếp đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Trình bày và phân tích nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy:  

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng khi giảng dạy nội dung: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

* Học: 

2.1.1. Cơ sở thực tiễn 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

2.1.2. Cơ sở lý luận 

2.1.3. Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 0.5 
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Học ở lớp: 

Nghe giảng, ghi chép 

Trả lời câu hỏi, nêu ý kiến nhận xét, thảo luận… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 2 (câu 1, 2, 4) 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 3 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1 – Chương 2 (nội dung 2.2)  

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 1 (câu 3, 4) 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên. 
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2.2. Quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1    1 2 
 

 

 

 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

* Dạy: 

- Trình bày và phân tích quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

* Phương pháp dạy:  

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, làm việc nhóm áp dụng giảng 

dạy nội dung: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

* Học: 

Học ở lớp: 

Nghe giảng, ghi chép, phát biểu 

Trả lời câu hỏi, nêu ý kiến nhận xét… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 2 (câu 3) 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

2.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: 

Hình thành tư tưởng yêu nước và 

chí hướng tìm con đường cứu nước 

mới 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Thời kỳ 1911 - 1920: Hình 

thành tư tưởng cứu nước, giải 

phóng dân tộc Việt Nam theo con 

đường cách mạng vô sản 

2.2.3. Thời kỳ 1920 - 1930: Hình 

thành những nội dung cơ bản tư 

tưởng về cách mạng Việt Nam 

2.2.4. Thời kỳ 1930 - 1941: Vượt 

qua thử thách, giữa vững đường lối, 

phương pháp cách mạng Việt Nam 

đúng đắn, sáng tạo 

0.5    



39 
 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 
H

Đ
N

 

K
T

r 

T
ổ
n

g
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.2.5. Thời kỳ 1941 - 1969: Tư tưởng 

Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, soi 

đường cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và nhân dân ta 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 3 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1 – Chương 2 (nội dung 2.3)  

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 2 phần 3 (câu 5)  

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên. 

2.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 1    1 2 
 

 

 

 

 

 

A1.2

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

* Dạy: 

- Phân tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng 

Việt Nam và đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại. 

* Phương pháp dạy:  

Phương pháp thuyết trình, phát vấn áp dụng giảng dạy nội dung: 

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. 

* Học: 

Học ở lớp: 

Nghe giảng, ghi chép, phát biểu  

Trả lời câu hỏi, nêu ý kiến nhận xét… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

2.3.1. Đối với cách mạng Việt Nam 0.5    

1 2 

2.3.2. Đối với sự phát triển tiến bộ 

của nhân loại. 
0.5    
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+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 2 (câu 5) 

+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 2 (câu 1 đến câu 6)  

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên.  

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 3 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1 – Chương 3 (nội dung 3.1) 

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 3 (câu 1, 2, 5); 

+ Nghiên cứu Chuyên đề 2 Tài liệu tham khảo 1 (Tầm nhìn của Hồ Chí 

Minh với chủ quyền biển đảo quê hương) 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 4 (trang 99-129). 

Chương 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 

VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

5  2  7 14  
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3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

độc lập dân tộc 
2  1  3 6 

 A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy: 

- Trình bày và phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về vấn đề độc 

lập dân tộc. 

- Trình bày và phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về cách mạng 

giải phóng dân tộc. 

- Đánh giá được những đóng góp sáng tạo của Hồ Chí Minh về 

cách mạng giải phóng dân tộc. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy:  

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 

tộc. 

* Học: 

Học ở lớp: 

3.1.1. Vấn đề độc lập dân tộc 1  

1 

 

3 6 

3.1.2. Về cách mạng giải phóng dân 

tộc 
1   
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Nghe giảng, ghi chép 

Trả lời câu hỏi, nêu ý kiến nhận xét, thảo luận… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 3 (câu 1, 2) 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: chương 4 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 3 (nội dung 3.2) 

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 3 (câu 3, 4) 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 2 – Chương 1, nội dung II Quan điểm 

của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên (trang 18-42). 

+ Tìm hiểu vai trò của môi trường tự nhiên và tầm quan trọng bảo vệ 

môi trường tự nhiên. 
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+ Nội dung bảo vệ môi trường tự nhiên 

+ Các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên 

3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

2  1  3 6 

 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy: 

- Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. 

- Luận giải tính tất yếu khách quan tiến lên chủ nghĩa xã hội theo 

quan điểm Hồ Chí Minh. 

- Trình bày, phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về một số đặc trưng 

cơ bản của chủ nghĩa xã hội; mục tiêu và động lực của chủ nghĩa 

xã hội; tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ và nguyên tắc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy:  

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã 

hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

* Học: 

3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

0.5   

3.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam 

0.5   
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Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 
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ự
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Học ở lớp: 

Nghe giảng, ghi chép 

Trả lời câu hỏi, nêu ý kiến nhận xét, thảo luận… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 3 (câu 4) 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: chương 4 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 1 – Chương 3 (nội dung 3.3)  

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 3 (câu 5) 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 
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(g
iờ
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 2 – Chương 2, (nội dung I) Thực 

trạng vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào bảo vệ môi trường tự 

nhiên ở Việt Nam (trang 61-73) 

- Nghiên cứu trước Tài liệu tham khảo 4 (trang 231-252, trang 285-

310) 

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

mối quan hệ giữa độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội 

0.5    0.5 1  

 

 

 

 

 

 

A1.2

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

* Dạy: 

- Trình bày, phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

* Phương pháp dạy:  

Phương pháp thuyết trình, phát vấn áp dụng giảng dạy nội dung: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội. 

* Học: 

Học ở lớp: 

Nghe giảng, ghi chép, phát biểu 

Trả lời câu hỏi, nêu ý kiến nhận xét… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

3.3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền 

đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Chủ nghĩa xã hội là điều kiện 

để bảo đảm nền độc lập dân tộc 

vững chắc. 

3.3.3. Điều kiện để bảo đảm độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 
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giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 3 (câu 5) 

+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 3 (câu 1 đến câu 6). 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: chương 4 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 3 (nội dung 3.4) 

3.4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về độc lập dân tộc gắn liền 

với chủ nghĩa xã hội trong sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam giai 

đoạn hiện nay. 

0.5    0.5 1 

 

 

 

 

 

* Dạy: 

- Trình bày, phân tích, liên hệ thực tiễn sự vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong 

sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 
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c 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3.4.1. Kiên định mục tiêu và con 

đường cách mạng mà Hồ Chí Minh 

đã xác định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.1 

A1.2

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

 

 

* Phương pháp dạy:  

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận áp dụng giảng dạy 

nội dung: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai 

đoạn hiện nay. 

* Học: 

Học ở lớp: 

Nghe giảng, ghi chép 

Trả lời câu hỏi, nêu ý kiến nhận xét… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: chương 4 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

3.4.2. Phát huy sức mạnh dân chủ 

xã hội chủ nghĩa 

3.4.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy 

sức mạng và hiệu quả hoạt động 

của toàn bộ hệ thống chính trị 

3.4.4. Đấu tranh chống những biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 

suy thoái về đạo đức, lối sống và 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
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- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 4 (nội dung 4.1) 

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 4 (câu 1, 2) 

+ Nghiên cứu Chuyên đề 1 (Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quan điểm 

Hồ Chí Minh)  

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 2 – Chương 3 (nội dung I, 2) Định 

hướng bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan 

điểm Hồ Chí Minh. 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 4 (trang 231-252, trang 285 - 310) 

Chương 4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM VÀ NHÀ NƯỚC 

CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN 

DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

5  2  7 14  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 
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ự
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
2  1  3 6 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy:  

- Luận giải, phân tích tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam theo quan điểm Hồ Chí Minh. Đánh giá được 

những đóng góp sáng tạo của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

- Trình bày và phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng 

Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Liên hệ thực tiễn về công tác 

xây dựng Đảng hiện nay. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng khi giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Học ở lớp:  

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, tham gia thảo luận 

4.1.1. Tính tất yếu và vai trò lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
1  

1 

 

3 6 

4.1.2. Đảng phải trong sạch, vững 

mạnh 
1   
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
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đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
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- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận chương 4 (câu 2) 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị nội 

dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: chương 5 theo hướng dẫn của 

giảng viên. 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 4 (nội dung 4.2) 

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 4 (câu 3, 4, 5) 

+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 4 (từ câu 1 đến 3) 

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nhà nước của nhân dân, do nhân 

dân, vì nhân dân 

2  1  3 6 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

* Dạy:  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
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Hoạt động dạy và học 
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4.2.1. Nhà nước dân chủ 
 

1 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

 

- Trình bày và phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.  

- Phân biệt quyền “là chủ” và “làm chủ” của nhân dân. Liên hệ 

thực tiễn bản thân sinh viên trong việc “làm chủ” theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng khi giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, tham gia thảo luận 

- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp:  

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 4 (câu 3, 4) 

4.2.2. Nhà nước pháp quyền 0.5   

4.2.3. Nhà nước trong sạch, vững 

mạnh 
0.5   
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+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 4 (từ câu 4 đến 6) 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận nhóm theo yêu cầu của giảng viên 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: chương 5 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 4 (nội dung 4.3) 

4.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào công tác xây dựng 

Đảng và xây dựng Nhà nước 

1    1 2 

 

 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

* Dạy:  

- Trình bày, phân tích sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác 

xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước.  

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 
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4.3.1. Xây dựng Đảng thật sự trong 

sạch, vững mạnh 
0.5    

1 2 

A1.5 

A1.6 

A2 

 

 

 

 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, làm việc nhóm áp dụng khi giảng 

dạy nội dung: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng 

Đảng và xây dựng nhà nước. 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, tham gia thảo luận 

- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: chương 5 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 5 (nội dung 5.1)  

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 4 (câu 1 đến 5) 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

4.3.2. Xây dựng Nhà nước 0.5    
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Kiểm tra    01 01 02 A1.1 * Học: Ôn tập kiến thức đã học từ chương 1 đến chương 4 

CHƯƠNG 5. TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN 

KẾT QUỐC TẾ 

3  1  4 8  

 

 

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết toàn dân tộc 
1  1  2 4 

 

 

 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

* Dạy:  

- Trình bày, phân tích vai trò của đại đoàn kết dân tộc. 

- Trình bày và phân tích lực lượng, hình thức, điều kiện và nguyên tắc 

tổ chức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy: 

5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết toàn 

dân tộc 
0.5  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 
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5.1.2. Lực lượng của khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng khi giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 

kết toàn dân tộc. 

* Học: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, tham gia thảo luận 

- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp: 

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 4 (câu 1, 2, 3). 

+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 5 (câu 1 đến câu 4). 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 6 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

5.1.3. Điều kiện để xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Hình thức, nguyên tắc tổ 

chức của khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc – Mặt trận dân tộc thống nhất 
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5.1.5. Phương thức xây dựng khối 

đại đoàn kết dân tộc 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 5 (nội dung 5.2)  

 + Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 5 (câu 4, 5) 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 4 (trang 409-429). 

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đoàn kết quốc tế 
1    1 2 

 

 

 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

 * Dạy:  

- Luận giải sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế. Phân biệt sức mạnh 

dân tộc và sức mạnh thời đại. 

- Trình bày và phân tích lực lượng, hình thức tổ chức và nguyên 

tắc của đoàn kết quốc tế. 

* Phương pháp dạy: 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, làm việc nhóm áp dụng khi 

giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. 

* Học: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, phát biểu  

- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp: 

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 5 (câu 4). 

5.2.1. Sự cần thiết phải đoàn kết 

quốc tế 
0.5  

 

 
 

1 2 

5.2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế 

và hình thức tổ chức 

0.5    

5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 
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+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 5 (câu 5, 6). 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 6 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 5 (nội dung 5.3) 

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 5 (câu 4 đến 6) 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 4 (trang 409-429). 

5.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đại đoàn kết toàn dân 

tộc và đoàn kết quốc tế trong giai 

đoạn hiện nay 

1    1 2 

 

 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy:  

- Luận giải sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn 

dân tộc và đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy: 
5.3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc 

và đoàn kết quốc tế trong hoạch 

0.5    

1 

 

 

2 
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định chủ trương, đường lối của 

Đảng 
Phương pháp thuyết trình, phát vấn, làm việc nhóm áp dụng khi 

giảng dạy nội dung: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 

kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay 

* Học: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, phát biểu 

- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp: 

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 5 (câu 5). 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 6 theo hướng dẫn của 

giảng viên 

5.3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc trên nền tảng liên minh 

công – nông – trí thức dưới sự lãnh 

đạo của Đảng 

0.5    

5.3.3. Đại đoàn kết dân tộc phải kết 

hợp với đoàn kết quốc tế 
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- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 6 (nội dung 6.1)  

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học chương 6 (câu 1, 2) 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 2 – Chương 2 (nội dung II), Những vấn 

đề đặt ra (trang 106-118) 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 4 (trang 409-429). 

Chương 6. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO 

ĐỨC, CON NGƯỜI 

4  2  6 12  
 

 

6.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hóa 
1  1  2 4 A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy:  

- Trình bày và phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về một số nhận 

thức chung về văn hóa, vai trò của văn hóa, quan điểm về xây dựng 

nền văn hóa mới. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng khi giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. 

6.1.1. Một số nhận thức chung về 

văn hóa và quan hệ giữa văn hóa 

với các lĩnh vực khác 

0.5  
 

1 
 

 

2 

 

4 
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6.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về 

vai trò văn hóa 

0.5 
 

 

 

 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, tham gia thảo luận 

- Nêu câu hỏi/ý kiến…. 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp: 

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 6 (câu 1). 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 6 theo hướng dẫn của 

giảng viên và ôn tập các nội dung của môn học. 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 6 (nội dung 6.2) 

6.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về 

xây dựng nền văn hóa mới 
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+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 6 (câu 3, 4) 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 2 – Chương 3, nội dung I.1. Những 

yếu tố tác động đến bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt nam (trang 

124-136). 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 3 – Chương 1, nội dung I.2. Quan 

điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giáo dục (trang 26 -

39) 

6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 

đức 
1  1  2 4 

 

 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

* Dạy:  

- Trình bày và phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của 

đạo đức. 

- Trình bày và phân tích nội dung về chuẩn mực đạo đức, nguyên 

tắc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  

6.2.1. Đạo đức là gốc, là nền tảng 

tinh thần của xã hội, của người cách 

mạng 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 
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6.2.2. Quan điểm về những chuẩn 

mực đạo đức cách mạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu cho sinh viên Quy định về các chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Tài 

nguyên và Môi trường (QĐ số 117–QĐ/BCSĐTNMT, ngày 

11/4/2014), định hướng cho sinh viên vận dụng trong cuộc sống, 

trong nghề nghiệp. 

- So sánh khái niệm “trung, hiếu” trong đạo đức cũ và trong tư tưởng 

của Hồ Chí Minh. 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên chọn nội 

dung trong bài gắn với vấn đề thực tiễn) 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm áp 

dụng khi giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, tham gia thảo luận 

6.2.3. Quan điểm về những nguyên 

tắc xây dựng đạo đức cách mạng 
0.5   
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- Nêu câu hỏi/ý kiến… 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp: 

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 6 (câu 3). 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 6 theo hướng dẫn của 

giảng viên và ôn tập các nội dung của môn học. 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 6 (nội dung 6.3) 

+ Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 6 (câu 5) 

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo 3: 

+ Chương II, Vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay và yêu 

cầu phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (trang 152 

– 213) 
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+ Chương III: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện 

nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (trang 219 – 245) 

6.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con 

người 
1    1 2 

A1.2

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy: 

- Trình bày và phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Liên 

hệ thực tiễn nội dung xây dựng con người hiện nay. 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, làm việc nhóm áp dụng khi 

giảng dạy nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, phát biểu 

6.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh 

về con người 

0.5    1 2 

6.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh 

về vai trò của con người 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 
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ự
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6.3.3.Quan điểm của Hồ Chí Minh 

về xây dựng con người 
0.5    

- Nêu câu hỏi/ý kiến…. 

- Củng cố kiến thức vừa học trên lớp: 

+ Trả lời câu hỏi tự luận Chương 6 (câu 5). 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên 

- Nghiên cứu trước tài liệu chính: Chương 6 theo hướng dẫn của 

giảng viên và ôn tập các nội dung của môn học. 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 1 – Chương 6 (nội dung 6.4) 

 + Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự học Chương 6 (câu 5) 

 + Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chương 5 (câu 1 đến câu 6) 

- Nghiên cứu Tài liệu tham khảo 2 – Chương 3, II (trang 142-167). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 
Lên lớp (tiết) 
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6.4. Xây dựng văn hóa, đạo đức, 

con người Việt Nam hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

1    1 2 

A1.2

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

*Dạy: 

- Luận giải thực trạng và phương hướng xây dựng văn hóa, đạo 

đức, con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hướng dẫn sinh viên liên hệ bản thân, vận dụng trong cuộc sống 

* Phương pháp dạy: 

- Phương pháp thuyết trình, phát vấn, làm việc nhóm áp dụng khi 

giảng dạy nội dung: Xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam 

hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, phát biểu 

- Nêu câu hỏi/ý kiến…. 

Học ở nhà: Sử dụng phương pháp tự học 

- Hoàn thành bài tập cá nhân theo yêu cầu của giảng viên. 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị 

nội dung thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

- Đọc tài liệu chính và tài liệu tham khảo 1, 2; Ôn tập các nội dung của 

môn học. 

6.4.1. Xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người 
0.5    

1 2 

6.4.2. Xây dựng đạo đức cách mạng 0.5    

Cộng 21  08 01 30 60   

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, HĐN: Thảo luận, hoạt động nhóm; KTr: Kiểm tra 
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Ma trận bài học và CĐR của học phần: 

STT Nội dung 
CĐR của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR7 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

1.1 Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh x     x x 

1.2 Đối tượng nghiên cứu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh      x x 

1.3 Phương pháp nghiên cứu     x  x x 

1.4 Ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh    x x x x 

Chương 2. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

2.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh x x x x x x x 

2.2 Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh x  x x x x x 

2.3 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh    x x x x 

Chương 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc x x x x x x x 

3.2 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
x x x x x x x 

3.3 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội 
x x x x x x x 

3.4 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng 

Việt Nam giai đoạn hiện nay. 

 x  x x x x 

Chương 4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN 

DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

4.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam x x x x x x x 

4.2 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân 
x x x x x x x 

4.3 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng 

đảng và xây dựng nhà nước 
 x  x x x x 

CHƯƠNG 5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 
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STT Nội dung 
CĐR của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR7 

5.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc x x x x x x x 

5.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế x x x x x x x 

5.3 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn 

dân tộc và đoàn kết quốc tếtrong giai đoạn hiện nay 
 x  x x x x 

Chương 6. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI 

6.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa x x x x x x x 

6.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức x x x x x x x 

6.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người x x x x x x x 

6.4 
Xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam hiện 

nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
 x  x x x x 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp: Nghe giảng và nghe hướng dẫn học tập 

- Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

- Tự học: Đọc giáo trình, đọc tài liệu tham khảo để chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

9. Đánh giá kết quả học tập và cho điểm 

9.1. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo Quyết định 3458/QĐ-TĐHHN ngày 

20/9/2022 ban hành Quy định đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

9.2. Phương thức đánh giá 
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Thành phần đánh giá 
Điểm đánh 

giá 

Bài đánh giá 

CĐR học phần 

Trọng số của 

điểm đánh giá 

(%) 

Ký 

hiệu 
Tên bài  

Trọng số 

của bài 

đánh giá 

(%) 

A1. Đánh giá quá trình 

Điểm số 1 

A1.1 Bài kiểm tra 50  CĐR1,2,3 

20% 
A1.2 Bài tập cá nhân 30 CĐR1,2,3,4,5,6,7 

A1.3 Bài tập nhóm 20 CĐR1,2,3,4,5,6,7 

Tổng 100% - 

Điểm số 2 

A1.4 Chuyên cần  30 CĐR4,5,6,7 

20% 
A1.5 Thảo luận, phát biểu 50 CĐR1,2,3,4,5,6,7 

A1.6 Thái độ học tập 20 CĐR6,7 

Tổng 100% - 

A2. Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự luận 

Điểm thi kết 

thúc học phần 
A2 Bài thi kết thúc học phần 

- 
CĐR1,2,3 60% 

Trong đó: 

A1.1 - Bài kiểm tra 1 được đánh giá sau khi học xong chương 4: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

 

Hiểu 

Trình bày được khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Trình bày, giải thích được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng 

Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

30 

Áp dụng 
Vận dụng được các nội dung: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 

tộc và CNXH; xây dựng Đảng và xây dựng nhà nước trong thực tiễn. 
30 

 

Phân tích 

Phân tích được: Cơ sở, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
30 
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Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Đánh giá  Đánh giá được ý nghĩa của Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản 

Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt 

Nam. 

10 

A1.2; A1.3; A1.5 - Bài tập cá nhân, bài tập nhóm và phát biểu, thảo luận được đánh giá thường xuyên: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá  Tỷ trọng (%) 

Về kiến thức 60 

Hiểu Trình bày đủ các nội dung cơ bản theo yêu cầu của bài tập. 10 

Áp dụng Vận dụng được một số vấn đề lý luận trong Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn. 20 

Phân tích Phân tích được các nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh.  20 

Đánh giá  
Đánh giá được ý nghĩa của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến 

bộ. 
10 

Về kỹ năng 20 

Thành thạo Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và tư duy lý luận. 10 

Kỹ xảo Có kỹ năng phản biện để giải quyết được một số vấn đề trong thực tiễn. 10 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 20 

Hình thành quan 

điểm 

Kiên định với mục tiêu, con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam, 

từ đó, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái. 
10 

Tiếp thu chủ động 
Xác định được trách nhiệm của cá nhân với gia đình, tập thể, cộng đồng và đất nước theo Tư tưởng, tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
10 

A1.4; A1.6 - Được đánh giá xuyên suốt cả quá trình học tập môn học: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Cầu thị 
Lắng nghe, nhận thức đúng những kiến cơ bản của môn học; đi học đầy đủ, tham gia mọi hoạt động 

học tập (cả ở lớp và ở nhà) 
30 

Cởi mở 
Tham gia tích cực vào giờ học lý thuyết và giờ thảo luận bài tập. 

Giúp đỡ bạn trong quá trình học tập, làm bài tập và trả lời câu hỏi. 
30 

Đưa ra thái độ Chia sẻ với giảng viên và sinh viên về các kiến thức môn học và các vấn đề thực tế đặt ra. 20 
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Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Tranh luận và đưa ra đề xuất khi giải quyết một số tình huống cụ thể. 

Hình thành quan điểm 

và tiếp thu chủ động 

Kiên định với mục tiêu, con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc Việt 

Nam, từ đó, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái. Xác định 

được trách nhiệm của cá nhân với gia đình, tập thể, cộng đồng và đất nước theo tư tưởng, tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh. 

20 

A2 - Bài thi kết thúc học phần: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Hiểu 

- Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giải thích được 

được chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở lý luận quan trọng nhất. 

- Trình bày và giải thích được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng 

Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc; về văn hóa, 

đạo đức và con người. 

30 

Áp dụng 

Vận dụng các nội dung: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn 

kết dân tộc; Văn hóa, đạo đức và con người; Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT 

ngày 11 tháng 4 năm 2014 và các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2019, 2020 trong thực tiễn. 

30 

Phân tích 

Phân tích được: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết dân tộc; 

Văn hóa, đạo đức và con người. 

30 

Đánh giá Đánh giá được ý nghĩa của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. 10 

9.3. Kết quả đánh giá học phần 

Điểm tổng kết học phần là tổng điểm của các Rubric thành phần nhân với trọng số tương ứng của từng Rubric. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

        + Tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

        + Tiếng Anh: History of the Communist Party of Vietnam  

- Mã học phần: LCLS101  

- Số tín chỉ: 02  

- Đối tượng học: Sinh viên đại học chính quy  
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức giáo dục đại cương 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Kiến thức cơ sở ngành Kiến thức ngành □ Thực tập/khóa luận tốt 

nghiệp  Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn 
 

- Học phần tiên quyết: Không  

- Học phần học trước: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

- Học phần song hành: Không  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

        + Nghe giảng lý thuyết: 21 tiết 

        + Bài tập: 0 tiết 

        + Thảo luận, hoạt động nhóm:   08 tiết 



73 
 

        + Kiểm tra: 01 tiết 

- Thời gian tự học: 60 giờ 

- Thời gian tham quan thực tế bảo tàng 01 buổi  

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận chính trị. 

2. Mô tả học phần  

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương, thuộc các môn lý luận chính trị;  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920 - 1930), quá trình Đảng 

lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn 

thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới (từ năm 1975 đến nay). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách 

mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

3. Mục tiêu học phần 

Mục tiêu 

học phần 

Mô tả mục tiêu học phần 

Học phần nhằm cung cấp cho người học: 

MT1 Những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng và quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

từ khi thành lập đến nay. 

MT2 Kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và thuyết trình; kỹ năng tư duy khoa học về lịch sử và khả năng vận dụng vào thực tiễn; đấu 

tranh, phê phán luận điệu sai trái về lịch sử của Đảng. 

MT3 Lập trường tư tưởng vững vàng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, 

tích cực học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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4. Chuẩn đầu ra học phần 

Mục tiêu 

học phần 

CĐR học 

phần 

Mô tả chuẩn đầu ra học phần 

Hoàn thành học phần này, người học thực hiện được: 
CĐR của CTĐT 

Mức độ 

giảng dạy 

CĐR về kiến thức: 

MT1 

CĐR1 Trình bày được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan.  IT 

CĐR2 
Phân tích được sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam từ khi thành lập 

đến nay và gắn với  thực tiễn một số vấn đề hiện nay. 
 ITU 

CĐR về kỹ năng: 

MT2 

CĐR3 

Hình thành kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và thuyết trình; kỹ năng tư duy khoa 

học về lịch sử và khả năng đấu tranh, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của 

Đảng. 

 IU 

CĐR4 
Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, 

biến đổi khí hậu, phát triển bền vững... theo chủ trương của Đảng. 
 ITU 

CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

MT3 

CĐR5 Lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; Hành động 

có trách nhiệm để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng. 

 
ITU 

CĐR6 Nhận thức và hành động đúng trong học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

 
IU 

5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu chính 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính 

trị), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 
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5.2 Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2023), Hướng dẫn học tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Lưu 

hành nội bộ), Nxb Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. (Website: 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn). 

6. Các phương pháp dạy và học áp dụng cho học phần 

 Thuyết trình  Làm việc nhóm □ Dạy học thực hành □ Dự án/Đồ án  Phương pháp khác 

 Thảo luận/Semina □ Trình bày báo cáo □ Thí nghiệm □ Mô phỏng  Bản đồ tư duy 

□ Tiểu luận/Bài tập lớn □ Tình huống □ Thực tập  Tự học có hướng dẫn  Phát vấn 

7. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 

Lên lớp (tiết) 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
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) 
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(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) 

CHƯƠNG NHẬP MÔN.  

ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, 

NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM 

 1      1 2  

* Dạy:  

- Giới thiệu về đề cương chi tiết học phần; 

- Tổng quan, giới thiệu và giải thích một số khái niệm cơ bản, 

các nội dung chính của học phần; 

- Trình bày các nội dung về đối tượng, chức năng nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam; 

- Giao bài tập: Đọc và khái quát chương 1 bằng sơ đồ tư duy. 

* Phương pháp dạy: 

1. Đối tượng nghiên cứu của 

môn học Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

          
A1.4 

A1.5 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 

Lên lớp (tiết) 
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- Đối tượng nghiên cứu             A1.6 Sử dụng phương pháp thuyết trình, phát vấn trao đổi trong 

giảng dạy nội dung của chương. 

* Học: - Phạm vi nghiên cứu             

2. Chức năng, nhiệm vụ của 

môn học Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

          

 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép; 

- Trả lời câu hỏi, nhận xét;  

- Nêu câu hỏi/ý kiến cá nhân về bài học. 

Học ở nhà: 

- Đọc tài liệu chính chương 1 (tr 35-126)  khái quát bằng sơ 

đồ tư duy theo hướng dẫn của giảng viên; 

- Đọc tài liệu tham khảo 1 chương 1. 

- Chức năng của khoa học 

Lịch sử Đảng 
            

- Nhiệm vụ của khoa học 

Lịch sử Đảng 
            

3. Phương pháp nghiên cứu, 

học tập môn học Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

          

- Quán triệt phương pháp 

luận sử học 
            

- Các phương pháp cụ thể             

CHƯƠNG 1.  ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ 

LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH 

GIÀNH CHÍNH QUYỀN  

(1930 - 1945) 

 4  2    6 12  

* Dạy: 

- Giới thiệu tổng quan chương 1; 

- Giảng giải, phân tích nội dung cơ bản về sự ra đời và Cương 

lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (theo yêu cầu 

của giảng viên); 

* Phương pháp dạy: 
1.1. Đảng Cộng sản Việt Nam 

ra đời và Cương lĩnh chính 
 2   1     3  6 

A1.1 

A1.2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 
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Hoạt động dạy và học 
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trị đầu tiên của Đảng (tháng 

2-1930) 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6  

A2 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm, 

sơ đồ tư duy: Áp dụng khi giảng dạy nội dung về sự ra đời của 

Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.  

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, nhận xét. 

- Nêu câu hỏi/ý kiến cá nhân về bài học. 

1.1.1. Bối cảnh lịch sử 

1 

 

1 

 

3 6 

1.1.2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn 

bị các điều kiện để thành lập 

Đảng 

  

1.1.3. Thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng 

1   

1.1.4.  Ý nghĩa lịch sử của 

việc thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

       

Học ở nhà: 

Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

1.2. Lãnh đạo quá trình đấu 

tranh giành chính quyền 

(1930 -1945) 

 2   1    3   6 
A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

* Dạy: 

- Luận giải, phân tích quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh giành 

chính quyền (1930 - 1945) 

- Giao bài tập:  

+ Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên giao theo câu 

hỏi tự luận cuối chương 1, trong tài liệu tham khảo 1); 

+ Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm. 

1.2.1. Phong trào cách mạng 

1930 - 1931 và khôi phục 

phong trào 1932 - 1935  

1  1  3 6 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 
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Hoạt động dạy và học 
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1.2.2. Phong trào dân chủ 

1936 -1939 
  

* Phương pháp dạy: 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm, 

sơ đồ tư duy: Áp dụng khi giảng dạy nội dung về quá trình 

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền. 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép, trả lời câu hỏi, nhận xét. 

- Nêu câu hỏi/ý kiến cá nhân về bài học. 

- Làm bài tập trắc nghiệm cuối chương 1 trong tài liệu tham 

khảo 1. 

Học ở nhà: 

- Đọc tài liệu chính và khái quát chương 2 (tr.127-136) bằng 

sơ đồ tư duy theo hướng dẫn của giảng viên; 

- Đọc tài liệu tham khảo 1 chương 2; 

- Đọc tài liệu tham khảo 2 (tập 2, tr.1-17); 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

1.2.3. Phong trào giải phóng 

dân tộc 1939 - 1945 

1 

  

1.2.4. Tính chất, ý nghĩa và 

bài học kinh nghiệm của 

Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 

  

CHƯƠNG 2.  ĐẢNG LÃNH 

ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG 

CHIẾN CHỐNG NGOẠI 

XÂM, HOÀN THÀNH GIẢI 

PHÓNG DÂN TỘC, 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

(1945-1975) 

 6   2  8 16  

* Dạy: 

- Giới thiệu tổng quan chương 2; 

- Luận giải, phân tích, đánh giá quá trình Đảng lãnh đạo cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 

Lên lớp (tiết) 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 
H

Đ
N

 

 K
T

r 

T
ổ
n

g
  

2.1. Lãnh đạo xây dựng, bảo 

vệ chính quyền cách mạng, 

kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945 - 1954) 

 3    1   4  8 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6  

A2 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên giao 

theo câu hỏi tự luận cuối chương 2, trong tài liệu tham khảo 

1). 

* Phương pháp dạy: 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm, 

sơ đồ tư duy: Áp dụng khi giảng dạy các nội dung về sự lãnh 

đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược (1945 - 1954). 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép 

- Trả lời câu hỏi, nhận xét. 

- Nêu câu hỏi/ý kiến cá nhân về bài học. 

Học ở nhà:  

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn 

bị nội dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên. 

 

2.1.1. Xây dựng và bảo vệ 

chính quyền cách mạng 1945 

- 1946 

1  

1 

 

4 8 

2.1.2. Đường lối kháng chiến 

toàn quốc và quá trình tổ 

chức thực hiện (1946 - 1950) 

1   

2.1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng 

chiến đến thắng lợi (1951 - 

1954) 

1 

  

2.1.4. Ý nghĩa lịch sử và kinh 

nghiệm của Đảng trong lãnh 

đạo kháng chiến chống thực 

dân Pháp và can thiệp Mỹ 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
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2.2. Lãnh đạo xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc và 

kháng chiến chống đế quốc 

Mỹ xâm lược, giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước 

(1954 - 1975) 

3  1  4 8 

  

A1.1 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6 

A2 

 

 

* Dạy: 

- Luận giải, phân tích, đánh giá quá trình Đảng lãnh đạo cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên giao 

theo câu hỏi tự luận cuối chương 2, trong tài liệu tham khảo 

1). 

* Phương pháp dạy: 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm, 

sơ đồ tư duy: Áp dụng khi giảng dạy nội dung về sự lãnh đạo 

của Đảng trong cuộc kháng chiến đế quốc Mỹ xâm lược (1954 

- 1975). 

* Học: 

Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép, trả lời câu hỏi, nhận xét. 

- Nêu câu hỏi/ý kiến cá nhân về bài học. 

- Làm bài tập trắc nghiệm cuối chương 2 trong tài liệu tham 

khảo 1. 

Học ở nhà: 

- Đọc tài liệu chính và khái quát chương 3 (tr.237-434) bằng 

sơ đồ tư duy; 

- Đọc tài liệu tham khảo 1 chương 3; 

- Thảo luận nhóm để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn 

bị nội dung thảo luận theo yêu cầu của giảng viên; 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên; 

2.2.1. Sự lãnh đạo của Đảng 

đối với cách mạng hai miền 

Nam - Bắc (1954 - 1965) 

1  

1 

 

4 8 

  

2.2.2. Lãnh đạo cách mạng 

cả nước (1965 - 1975) 

1   

2.2.3. Ý nghĩa lịch sử và kinh 

nghiệm lãnh đạo của Đảng 

thời kỳ 1954 - 1975 

1   
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Nội dung 
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- Ôn tập kiến thức chương 1 và chương 2. 

KIỂM TRA    1 1 2 A1.1 
- Nội dung kiến thức đã học ở chương 1 và 2. 

- Sinh viên làm bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên. 

CHƯƠNG 3.  ĐẢNG LÃNH 

ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

VÀ TIẾN HÀNH CÔNG 

CUỘC ĐỔI MỚI  

(TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY) 

 10   4  14 28  
 

 

3.1. Lãnh đạo cả nước xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc (1975 - 1986) 

2  1  3 6 

A1.2  

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6  

A2 

* Dạy: 

- Giới thiệu tổng quan chương 3; 

- Luận giải, phân tích, đánh giá quá trình Đảng lãnh cả nước 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986); 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên giao 

theo câu hỏi tự luận cuối chương 2, trong tài liệu tham khảo 

1). 

* Phương pháp dạy: 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm, 

sơ đồ tư duy: Áp dụng khi giảng dạy nội dung về Đảng lãnh 

đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986). 

* Học: 

Học ở lớp: 

3.1.1. Xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc 1975 - 

1981 

1  

1  3 6 

3.1.2. Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ V của Đảng và 
1  



82 
 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Bài 

đánh 

giá 

Hoạt động dạy và học 

Lên lớp (tiết) 

T
ự

 h
ọ
c 

(g
iờ

) 

L
T

 

B
T

 

T
L

, 
H

Đ
N

 

 K
T

r 

T
ổ
n

g
  

các bước đột phá tiếp tục đổi 

mới kinh tế 1982 - 1986 

- Nghe giảng, ghi chép, trả lời câu hỏi, nhận xét. 

- Nêu câu hỏi/ý kiến cá nhân về bài học. 

- Làm bài tập trắc nghiệm cuối chương 3 trong tài liệu tham 

khảo 1. 

Học ở nhà: 

- Đọc tài liệu tham khảo 1 phần 2; 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên.  

3.2. Lãnh đạo công cuộc đổi 

mới, đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế (từ năm 1986 đến 

nay) 

5  2  7 14 

A1.2  

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6  

A2 

* Dạy: 

- Luận giải, phân tích, đánh giá quá trình Đảng lãnh đạo công 

cuộc đổi mới đất nước (1986 - nay); 

- Giao bài tập: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (giảng viên giao theo 

câu hỏi tự luận cuối chương 2, trong tài liệu tham khảo 1); 

- Kết luận, hệ thống kiến thức cơ bản của môn học; 

- Hướng dẫn cách tra cứu các văn bản, nghị quyết của Đảng 

trên trang web tư liệu văn kiện Đảng; 

- Hướng dẫn sinh viên tiếp cận nghị quyết của Đảng về lĩnh 

vực tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu. 

* Phương pháp dạy: 

Phương pháp thuyết trình, phát vấn, thảo luận, làm việc nhóm: 

Áp dụng khi giảng dạy các nội dung về Đảng lãnh cả nước 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975 - nay). 

* Học: 

3.2.1. Đổi mới toàn diện, đưa 

đất nước ra khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội 1986 - 

1996 

1  1  

7 14 

3.2.2. Tiếp tục công cuộc đổi 

mới, đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế (từ năm 1996 đến 

nay) 

2  

1 

 

3.2.3. Thành tựu, kinh 

nghiệm của công cuộc đổi 

mới 

2   
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Kết luận Học ở lớp: 

- Nghe giảng, ghi chép, trả lời câu hỏi, nhận xét. 

- Nêu câu hỏi/ý kiến cá nhân về bài học. 

- Làm bài tập trắc nghiệm cuối chương 3 và bài tập trắc 

nghiệm cuối phần 2 trong tài liệu tham khảo 1. 

Học ở nhà: 

- Hoàn thành bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của 

giảng viên.  

- Ôn tập môn học theo hướng dẫn của giảng viên. 

3.3. Chủ trương của Đảng về 

lĩnh vực tài nguyên, môi trường 

và khái lược về Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

3  1  4 8 

A1.2  

A1.3 

A1.4 

A1.5 

A1.6  

A2 

3.3.1. Chủ trương của Đảng 

về tài nguyên, môi trường và 

biến đổi khí hậu 

1  

1  4 8 

3.3.2. Giới thiệu một số nghị 

quyết của Đảng về lĩnh vực tài 

nguyên, môi trường và biến đổi 

khí hậu 

1  

3.3.3. Khái lược về Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

1  

Cộng  21  8  1 30  60 
  

  
  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, HĐN: Thảo luận, hoạt động nhóm; KTr: Kiểm tra 
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Ma trận bài học và CĐR của học phần: 

STT Nội dung 
CĐR của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 

CHƯƠNG NHẬP MÔN. ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ  ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM  

1 Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     x x 

2 Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     x x 

3 

Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
    x x 

CHƯƠNG 1. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU  

TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 

 

 

1.1 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng (tháng 2-1930) 
x   x  x    x  x 

1.2 Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945)   x  x   x x 

CHƯƠNG 2. ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG NGOẠI XÂM, HOÀN  THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945-1975) 

 

 

2.1 
Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) 
 x x  x x 

2.2 

Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1954 - 1975) 

 x x  x x 

CHƯƠNG 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA   



85 
 

STT Nội dung 
CĐR của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 

XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY)  

3.1 
Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 -

1986) 
 x x  x x 

3.2 
Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay) 
 x x x x x 

3.3 
Chủ trương của Đảng về lĩnh vực tài nguyên, môi trường và khái lược 

về Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
 x x x x x 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp: Tối thiểu đạt 70% tổng thời lượng của học phần; 

- Thái độ học tập: Nghiêm túc, chú ý nghe giảng và nghe hướng dẫn học tập; 

- Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên, tích cực phát biểu và tham gia thảo luận; 

- Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao (bao gồm cả bài tập cá nhân và bài tập nhóm); 

- Tự học: Đọc giáo trình, đọc tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài học tiếp theo theo hướng dẫn của giảng viên và chuẩn bị các nội dung, câu hỏi để trao đổi, 

thảo luận. 

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập và cho điểm 

9.1. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo Quyết định 3458/QĐ-TĐHHN ngày 20/9/2022 ban 

hành Quy định đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

9.2. Phương thức đánh giá  
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Thành phần đánh giá 
Điểm đánh 

giá 

Bài đánh giá 

CĐR học phần 
Trọng số của điểm 

đánh giá (%) Ký 

hiệu 
Tên bài  

Trọng số của bài 

đánh giá (%) 

A1. Đánh giá quá trình 

Điểm số 1 

A1.1 Bài kiểm tra 60 CĐR1,2 

20 
A1.2 Bài tập cá nhân  20 CĐR1,2,3,4,5,6 

A1.3 Bài tập nhóm  20 CĐR1,2,3,4,5,6 

Tổng 100%  

Điểm số 2 

A1.4 Chuyên cần  20 CĐR5,6 

20 
A1.5 Thảo luận, phát biểu  50 CĐR1,2,3,4,5,6 

A1.6 Thái độ học tập 30 CĐR5,6 

Tổng 100%  

A2. Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Viết  

Điểm thi kết 

thúc học 

phần 

A2 Bài thi kết thúc học phần CĐR1,2 60 

Trong đó:  

A1.1 - Bài kiểm tra được đánh giá sau khi học xong chương 2: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Nhớ 
- Mô tả được các nội dung cơ bản của chương 1 và chương 2; 

- Trình bày được sự ra đời và quá trình lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975. 
20 

Hiểu 

- Giải thích được sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo cách mạng; 

- Khái quát hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) và hai 

cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). 

30 

Áp dụng - Chứng minh được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan; 15 
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- Vận dụng được những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng để giải quyết một số 

vấn đề thực tiễn hiện nay. 

Phân tích 
- Phân tích được hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Phân tích được quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1975. 
15 

Đánh giá 
Đánh giá được ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt 

Nam từ năm 1930 đến năm 1975. 
10 

Sáng tạo Đúc kết được kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam (1930 - 1975). 10 

A1.2; A1.3; A1.5 - Bài tập cá nhân, bài tập nhóm và phát biểu, thảo luận được đánh giá thường xuyên: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá  Tỷ trọng (%) 

Về kiến thức 60 

Nhớ, hiểu Trình bày đủ các nội dung cơ bản theo yêu cầu của bài tập. 20 

Phân tích Phân tích và vận dụng vào thực tiễn. 20 

Đánh giá Đánh giá, nhận xét với lập luận chặt chẽ, lôgic, khoa học... 10 

Sáng tạo Đề xuất được những giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra. 10 

Về kỹ năng 20 

Thành thạo Phát triển khả năng cá nhân, thích ứng với hoạt động nhóm. 10 

Kỹ xảo Hình thành tư duy khoa học về lịch sử và khả năng vận dụng vào thực tiễn 10 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 20 

Hình thành quan điểm Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái. 10 

Tiếp thu chủ động Xác định được trách nhiệm của cá nhân với gia đình, tập thể, cộng đồng và đất nước. 10 

A1.4; A1.6 - Được đánh giá xuyên suốt cả quá trình học tập môn học: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Cầu thị 
Lắng nghe, nhận thức đúng những kiến cơ bản của môn học; đi học đầy đủ, tham gia mọi 

hoạt động học tập (cả ở lớp và ở nhà) 
30 

Cởi mở 
Tham gia tích cực vào giờ học lý thuyết và giờ thảo luận bài tập. 

Giúp đỡ bạn trong quá trình học tập, làm bài tập và trả lời câu hỏi. 
20 
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Đưa ra thái độ 
Chia sẻ với giảng viên và sinh viên về các kiến thức môn học và các vấn đề thực tế đặt ra. 

Tranh luận và đưa ra đề xuất khi giải quyết một số tình huống cụ thể. 
30 

Hình thành quan điểm 

và tiếp thu chủ động 

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái và xác định 

được trách nhiệm của cá nhân với gia đình, tập thể, cộng đồng và đất nước. 
20 

A2 - Bài thi kết thúc học phần: 

Mức độ Các tiêu chí đánh giá Tỷ trọng (%) 

Nhớ 

- Tổng quan chung về các nội dung của học phần; 

- Trình bày được sự ra đời của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 

năm nay. 

20 

Hiểu 

- Giải thích được sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo cách mạng; 

- Khái quát hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong 

hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975) và trong công cuộc 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay). 

30 

Áp dụng 

- Chứng minh được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan; 

- Vận dụng được những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng để giải quyết một số 

vấn đề thực tiễn hiện nay. 

15 

Phân tích 
- Phân tích được hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Phân tích được quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 
15 

Đánh giá 
Đánh giá được ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng 

Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 
10 

Sáng tạo 
Đúc kết được những kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi Đảng thành 

lập đến nay; đề xuất giải pháp để giải quyết một số vấn đề thực tiễn đặt ra. 
10 

9.3. Kết quả đánh giá học phần 

Điểm tổng kết học phần là tổng điểm của các Rubric thành phần nhân với trọng số tương ứng của từng Rubric. 
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